
PHỤ LỤC 04

Đất Xây dựng nhà
Sàn xây 

dựng nhà

Sàn sử dụng 

nhà

UBND 

xã/phƣờng 

Trung tâm 

phát triển 

quỹ đất

Đơn vị 

quản lý, 

kinh doanh 

nhà

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1
 Trụ sở UBND Kỳ Tây - thôn 

Hồng Xuân, xã Kỳ Văn.
8.647,0 1620 1620 1620

 Đất trụ sở cơ 

quan nhà nước
Đang sử dụng tốt

Chuyển giao về 

địa phương quản 

lý, xử lý QĐ số: 

3395/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2025

Chuyển đổi công 

năng sử dụng 

sang Trạm y tế 

xã

Trạm y tế xã 

Kỳ Văn

2

 Làng Thanh Niên lập nghiệp 

Tây Kỳ Anh, thôn Đông 

Xuân, xã Kỳ Văn

49249,1 867 867 867

 Đất trụ sở 

công trình sự 

nghiệp nhà 

nước

Đang sử dụng tốt

Điều chuyển về 

HĐND-UBND 

theo QĐ: 2508/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2025/2023

Tạm giao BCH 

Quân sự xã Kỳ 

Văn, UBND làm 

thủ tục điều 

chuyển cho Bộ 

chỉ huy Quân sự 

tỉnh Hà tĩnh 

quản lý, sử dụng 

làm trụ sở hoạt 

động

TB số: 50/TB/ĐU 

ngày 15/12/2025

Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Hà Tĩnh

3

 Trường Tiểu học Kỳ Tây cụm 

lẻ thôn Đông Xuân, xã Kỳ 

Văn 

1.681,4 120 120 120

 Đất trụ sở đơn 

vị sự nghiệp 

cụm lẻ trường 

Tiểu Học điều 

chuyển về xã)

Đang sử dụng tốt

Điều chuyển về 

HĐND-UBND 

theo QĐ: 2486/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2023

Chuyển đổi công 

năng sử dụng 

sang đất sinh 

hoạt cộng đồng 

dân cư

TB số: 50/TB/ĐU 

ngày 15/12/2025

4

 Trường Mầm Non Kỳ Tây 

cum lẻ thôn Tây Xuân, xã Kỳ 

Văn 

   3.325,9   190 190 190

 Đất trụ sở đơn 

vị sự nghiệp 

cụm lẻ trường 

Mầm Non điều 

chuyển về xã)

Đang sử dụng tốt

Điều chuyển về 

HĐND-UBND 

theo QĐ: 2486/QĐ-

UBND ngày 

27/9/2023

Chuyển đổi công 

năng sử dụng 

sang đất sinh 

hoạt cộng đồng 

dân cư

TB số: 50/TB/ĐU 

ngày 15/12/2025

              UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

(Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt phương án số:         ngày         tháng 6 năm 2026)

STT Đơn vị/Địa chỉ nhà, đất

Diện tích (m
2
)

Công trình 

khác gắn liền 

với đất

Hồ sơ 

pháp lý

Mục đích sử 

dụng
Hiện trạng sử dụng

Phƣơng án sắp 

xếp xử lý nhà, 

đất đã đƣợc phê 

duyệt trƣớc thời 

điểm 10/6/2026 

Phƣơng án đề 

xuất hiện nay

UBND XÃ KỲ VĂN

Đề xuất đơn vị tiếp nhận (Cột này chỉ 

áp dụng với các phƣơng án đề xuất 

mới là chuyển giao/thu hồi)

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT PHẢI THỰC HIỆN THAY ĐỔI PHƢƠNG ÁN

Ghi 

chú

Cơ sở đề xuất 

phƣơng án
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